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	Số: 96/NQ-HĐND
	Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 10 tháng 12 năm 2021


NGHỊ QUYẾT
VỀ DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN, THU, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2022
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ TƯ
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ Ban hành quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hằng năm;

Căn cứ Quyết định số 2047/QĐ-TTg ngày 03 tháng 12 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2022;

Xét Tờ trình số 238/TTr-UBND ngày 19 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương năm 2022; Báo cáo số 482/BC-UBND ngày 19 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về đánh giá ước thực hiện dự toán thu, chi ngân sách năm 2021, xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 và phương án phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2022 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Báo cáo thẩm tra số 189/BC-KTNS ngày 25 tháng 11 năm 2021 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Phê chuẩn dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách địa phương năm 2022 như sau:
	1. Dự toán thu NSNN trên địa bàn năm 2022 

Bao gồm:
- Thu từ dầu thô:

- Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu:
- Thu nội địa:

2. Dự toán thu NSĐP năm 2022 
Bao gồm:

- Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp:

- Thu ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu:

- Thu bán đấu giá đất công và cơ sở nhà, đất cơ quan hành chính sự nghiệp cấp tỉnh

- Thu kết dư ngân sách cấp tỉnh

- Thu huy động sự đóng góp của doanh nghiệp được hưởng lợi từ các dự án do nhà nước đầu tư:

- Thu từ nguồn tăng thu ngân sách cấp tỉnh

3. Dự toán chi NSĐP năm 2022 
Bao gồm:
- Chi đầu tư phát triển:

- Chi thường xuyên:

Trong đó:

+ Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề 
+ Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ:

+ Chi sự nghiệp môi trường:

- Chi dự phòng ngân sách:

- Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính

4. Kế hoạch vay, trả nợ ngân sách địa phương năm 2022
a) Tổng dư nợ đầu kỳ:

b) Tổng chi trả nợ gốc:

c) Tổng mức vay trong năm:

d) Tổng dư nợ cuối năm:
	71.555,900 tỷ đồng.
16.600,000 tỷ đồng
20.300,000 tỷ đồng 
34.655,900 tỷ đồng

24.224.662 tỷ đồng

18.749,694 tỷ đồng 
675,652 tỷ đồng 
3.000,000 tỷ đồng


1.247,116 tỷ đồng


29,200 tỷ đồng 
523,000 tỷ đồng

24.224.662 tỷ đồng
13.052,062 tỷ đồng 
10.560,800 tỷ đồng

3.114,571 tỷ đồng 
168,715 tỷ đồng 
586,441 tỷ đồng 
610,000 tỷ đồng 
1,800 tỷ đồng
0,000 tỷ đồng 
0,000 tỷ đồng 
0,000 tỷ đồng 
0,000 tỷ đồng


(Chi tiết số giao dự toán theo Biểu: 15, 16, 17, 18/NĐ31 đính kèm)

Điều 2. Sử dụng nguồn chi khác ngân sách đã được điều chỉnh 6 tháng cuối năm 2021

Phê chuẩn sử dụng số dự toán được bố trí điều chỉnh tăng thêm năm 2021 là 67,767 tỷ đồng để hỗ trợ cho ngân sách các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị để thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định.

Điều 3. Dự toán chi đầu tư từ nguồn thu bán đấu giá đất công và cơ sở nhà, đất cơ quan hành chính sự nghiệp cấp tỉnh

Thống nhất đưa vào dự toán thu bán đấu giá đất công và cơ sở nhà, đất cơ quan hành chính sự nghiệp cấp tỉnh trong năm 2022, với số tiền là 3.000 tỷ đồng để bố trí chi đầu tư phát triển. Trường hợp, thực tế đấu giá vượt trên 3.000 tỷ đồng, giao Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp tục bổ sung vào dự toán 6 tháng cuối năm 2022.

Điều 4. Dự toán chi đầu tư từ nguồn thu huy động sự đóng góp của doanh nghiệp hưởng lợi từ dự án do nhà nước đầu tư
Thống nhất đưa vào dự toán thu huy động sự đóng góp của doanh nghiệp hưởng lợi từ dự án do nhà nước đầu tư trong năm 2022 với số tiền là 29,2 tỷ đồng để bố trí chi đầu tư phát triển.

Điều 5. Sử dụng số tăng thu ngân sách năm 2021

Phê chuẩn sử dụng nguồn tăng thu ngân sách từ tiền sử dụng đất của cấp tỉnh năm 2021 là 523,0 tỷ đồng để bố trí dự toán chi đầu tư phát triển năm 2022 theo quy định.

Điều 6. Phân bổ nguồn vốn xổ số

Phê chuẩn phân bổ nguồn thu xổ số cho các huyện, thị xã, thành phố năm 2022 với số tiền là 574,420 tỷ đồng, cụ thể như sau:
	- Thành phố Vũng Tàu

- Thành phố Bà Rịa

- Thị xã Phú Mỹ

- Huyện Long Điền

- Huyện Đất Đỏ

- Huyện Châu Đức

- Huyện Xuyên Mộc

- Huyện Côn Đảo
	:
:

:

:

:

:

:

:
	108,800 tỷ đồng 
59,840 tỷ đồng 
72,080 tỷ đồng 
65,280 tỷ đồng 
48,960 tỷ đồng 
102,000 tỷ đồng 
100,640 tỷ đồng 
16,820 tỷ đồng


Điều 7. Bố trí kinh phí thực hiện các chương trình, đề án năm 2022

Phê chuẩn bố trí dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022 để thực hiện các chương trình, đề án (bao gồm: các chương trình mục tiêu quốc gia; chương trình, đề án, chiến lược do Trung ương ban hành; chương trình, đề án của tỉnh) với số tiền 286,161 tỷ đồng (bằng với dự toán đã bố trí năm 2021). Sau khi các chương trình, đề án được cấp thẩm quyền phê duyệt theo quy định, giao Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện phân bổ và giao dự toán kinh phí thực hiện các chương trình, đề án cho các chủ chương trình, các cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố theo quy định.

Điều 8. Điều chỉnh giảm dự toán chi ngân sách năm 2021 đối với các nhiệm vụ chi chưa cần thiết, chậm triển khai hoặc không thể triển khai do ảnh hưởng của dịch Covid-19 để bổ sung kinh phí thực hiện phòng, chống dịch Covid-19

Phê chuẩn điều chỉnh dự toán chi ngân sách của một số đơn vị dự toán cấp tỉnh năm 2021 và thu hồi các khoản kinh phí chưa cần thiết, chậm triển khai hoặc không thể triển khai do ảnh hưởng của dịch Covid-19 với số tiền là 488,652 tỷ đồng để bổ sung toàn bộ kinh phí này vào dự phòng ngân sách cấp tỉnh để chi cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 và hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh năm 2021 theo quy định.

(Chi tiết tại Phụ lục số 01, số 02 đính kèm).

Điều 9. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Trước ngày 05 tháng 02 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo chi tiết số kết dư ngân sách năm 2021 và đề xuất phương án sử dụng trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Điều 10. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Khóa VII, Kỳ họp thứ Tư thông qua ngày 10 tháng 12 năm 2021 và có hiệu lực từ ngày thông qua./.
	
	CHỦ TỊCH




Phạm Viết Thanh


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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Phu luc s6 01

TONG HQP CAT GIAM CAC NHIEM VU CHI CHUA THUC SU' CAN
THIET, CHAM TRIEN KHAI HOAC TRIEN KHAI KHONG PUQC DO ANH

HUONG CUA DICH COVID-19
CHI TIET THEO PON VI DU TOAN

(Kém theo Nghi quyé:t s6 96/NO-HPND ngay 10 thang 12 ndm 2021

cua Hoi dong nhdn ddn tinh Ba Ria - Viing Tau)

DPon vi: dong
Stt Noéi dung Kinh phi cit giam
A B C
TONG CONG 488,652,000,000
A | CHI PAU TU PHAT TRIEN 91,998,000,000
1 Kinh Phi mua sam trang thiét bi Dai Phat thanh - Truyén 40.000,000,000
hinh tinh
Kinh phi hoan {mg von thanh toan cac cong trinh Ha tang
xa hdi dy an Khu trung tdm Chi Linh, thanh pho Viing
2 Tau theo dé nghi ctia Tong cong ty cd phan dau tu phat >1,998,000,000
trién xay dung (DIC)
B CHI THUONG XUYEN 396,654,000,000
| BQL Vuon quéc gia Con Dao 2,165,000,000
1 Su nghiép dao tao 78,000,000
Kinh phi d4o tao, boi dudng 78,000,000
2 Su nghi€p Bao v€ moi1 truong 2,087,000,000
2.1 | Trang phuc nganh kiém lam 91,000,000
Tro cip khé khian cho cong chuc kiém 1am theo QP
2.2 2709/0D.UB 14,000,000
53 Kinh phi chi tra chinh sich hd trg can bo, cong chirc vién 296,000,000
chure trén dia ban Con Déo
2.4 | Kinh phi thyc hién phu’ong an phong chong chay rung 1,302,000,000
75 Kinh phi thuc hién ké hoach bao vé va phat trién nguon 384,000,000
lg1 thuy san
I1 | Pai Phat thanh va Truyén hinh tinh 447,000,000
1 Chuong trinh, dé an 447,000,000
Kinh phi thyc hién D¢ 4n truyén thong nam 2021 vé vin
hod, xa hoi va nang cao chét luong cudc song nguoi dan - 447.000.000
T6 chure cudc thi Video Clip véi chu d€ “To1 yéu Ba Ria - o
Viing Tau”
IIT | Sé Tai chinh 4,086,000,000
1 Quan ly hanh chinh 4,086,000,000
1.1 | Kinh phi chinh ly tai li¢u 3,956,000,000
1.2 | Kinh phi t6 chuc hdi thao, tap huan 130,000,000
IV | Sé Vin héa va Thé thao 38,590,000,000
1 Su nghi¢p Vin hoa 24.040,000,000








Stt Noi dung Kinh phi cit giam
A B C
1.1 | S¢ Van hoa va The thao 15,434,000,000
q Kinh pPl Czang cal Trién 1am my thuat khu vuc VII (Dong 610,000,000
Nam B9) 1an thir 6
p | Thuc hién ké hoach kiém tra, chan chinh cdc phuong tién 80,000,000
quang c4o
c IA<1er£1 tra tgnh hinh hoat dong cua Trung tdm Van hoa hoc 58,000,000
tdp cOng dong
d | Cam mdc gidi khoanh ving bao vé di tich (trir Con Pao) 1,241,000,000
¢ | Tai hi¢n hinh &nh ngudi tu Con Pao 5,000,000,000
f | Chinh trang di tich nghia trang Hang Keo 1,000,000,000
Kinh phi thuc hién trai sang tac diéu khac da chao mimn
&y nién 30 nam Nady hnh lap Tinh | 6:855.000,000
h | Tu bd cap thiét cac di tich tai Con Pao 590,000,000
1.2 | Trung tAm Vian hoa - Nghé thuit tinh 1,959,000,000
Kinh phi tham gia Hoi thi Hgi dién: Lién hoan Don ca tai
ttr toan qudc, Pang cai td chuc dan va hat dan ca 3 mién, 1,959,000,000
kinh phi tham gia Hoi thi dan va hat dan ca ba mién. ...
1.3 | Boan ca mua nhac tinh ‘ , q 1,552,000,000
q I;élgh phi thuc hién tuyén truyén thong tin doi ngoai bién 552,000,000
b | Kinh phi thuc hién 100 suat dién phuc vu nhan dan 1,000,000,000
1.4 | Thu vién tinh 1,294,000,000
a | Kinh phi hoat dong thudng xuyén 946,000,000
Chi hoat dong chuyén moén theo dinh murc: T6 chuc Lién
b | hoan Thiéu nhi ké chuyén theo sach tinh Ba Ria - Viing 105,000,000
Tau
Ké hoach ctia BO Van hoéa - Thé thao va Du lich: Lién
¢ | hoan can by Thu vién tuyén truyén gio1 thi€u sach tai 243,000,000
thanh phd HO6 Chi Minh
1.5 | Bao Tang tinh \ \ 3,801,000,000
q Tru’ngA an chuyén dé “Van hoa Cong chiéng Tay 259,000,000
Nguyén
¢ | Khai quat khao c6 hoc Vong thanh P4 Tring 2.,378,000,000
¢ | Kinh phi suu tAm tu liéu, hién vét 963,000,000
d | Trung bay chuyén dé “Chu quyén bién , dao Viét Nam” 93,000,000
e | Trung bay chuyén dé “Vin hoa Oc Eo Nam Bo” 108,000,000
2 | Sunghiép thé dyc thé thao 7,809.000,000
2.1 | Van phong S¢ 1,099,000,000
a | Giai Viét da truyén thong Bao Ba Rija - Viing Tau 300,000,000
b | Hoi thi thé thao cac dan toc thiéu sd toan quoc nam 2021 264,000,000








Stt Noi dung Kinh phi cit giam
A B C
¢ | Hoi thi tha diéu Viét Nam 245,000,000
d | Tham du SEA Games 31 tai Ha N&i 290,000,000
2.2 | Trung tAm huan luyén va Thi dau Thé duc thé thao tinh 6,710,000,000
N Kugh phl tham du cac gid1 Thanh tich cao (giai vo dich, 3.238.000,000
quoc gia, giai khu vuc)
b | Kinh phi t chirc cac giai tinh va phdi hop 3,472,000,000
3 | Chuong trinh - D¢ 4n 6,476,000,000
3.1 | Thu vién tinh: D¢ an phat trién van hoa doc 878,000,000
a | Toa dam van hoa 150,000,000
b | Hoat dong ting cudng k¥ nang doc 270,000,000
¢ | Hoi sach di kém ké hoach luan chuyén von tai liu 280,000,000
d | Chi phi 16p boi dudng can bo 1am thu vién 178,000,000
39 S& }/én ?O,é V% Thé :[hao: Noi dung xdy dung phan mém 2.043,000,000
thudc D€ an van hoa doc ‘ q
Chuong trinh muc tiéu, dé 4n van hda: Tu bo ton tao, di
33 tich Bach Dinh ctia S& Vin hoa thé thao 3,533,000,000
4 Su nghi€p Cong ngh¢ thong tin 265,000,000
Thu vién tinh 265,000,000
V | Trung tim Xic tién Pau tw thwong mai du lich tinh 4,826,000,000
Chuong trinh, dé an 4,826,000,000
1.1 | Chuong trinh Xuc tién thuong mai 1,353,000,000
1.2 | Chuong trinh Xuc tién du lich 3,473.000,000
VI | Lién hiép cac hoi khoa hoc ky thuat , 115,000,000
E{%nr)lghlep khoa hoc cong nghé (Kinh phi tr van phan 115,000,000
Kinh phi tu van phan bién 115,000,000
VII | Hoi nha bao tinh 209,000,000
1 K}nh p{u’ h53 trg to chuc Hoi bao xuan va Ngay hoi bao chi 72,000,000
dau xuan ndm 2021 ,
Tham du ngay HO1 bao chi toan qudc va cac hoat dong
2| chinh ctia Hi Nha bdo Viét Nam ndm 2021 137,000,000
VIII | Sé& Khoa hoc va Cong nghé 7,952,000,000
1 Chi sy nghi€p khoa hoc cong nghé 6,697,000,000
1.1 | Quan ly hoat dong khoa hoc cong nghé co s& 110,000,000
1.2 | Do tao, tap hudn, xuc tién tmg dung khoa hoc cong ngh¢ 58,000,000
T6 chirc Hoi dong khoa hoc cong nghé xét chon, tuyen
1.3 | chon, nhiém thu dé tai/dy 4n; Hoi dong khoa hoc cong 500,000,000
nghé tinh; tham muu, tu van va chi khac
1.4 | Hop tac qudc té vé khoa hoc va cong nghé 250,000,000
15 Tham dinh, ding ky chuyén giao cong nghé va an toan 500,000,000

buc xa hat nhan








Stt Noi dung Kinh phi cit giam

A B C
Chuong trinh hd trg doanh nghiép, khéi nghiép; xay dung

1.6 | va ap dung cac hé thdng quan 1y chét luong tién tién tai 2,500,000,000
cac don vi su nghié€p

1.7 | Cong tac tiéu chuan do luong chat luong 1,000,000,000
Chi nhiém vu thuong xuyén theo chirc ning cta Trun

1.8 tdm Thong tin va Ungg dun};g khoa hoc va c@nggnghé : 1,779,000,000

2 Chi Quéan ly hanh chinh 1,255,000,000

2.1 | Van phong S& Khoa hoc va cong nghé (Chi khong tu chi) 1,255,000,000

Cong tac thanh tra va phap ché khoa hoc va cong nghé

255,000,000

Ra so4t, danh gia ddy chuyén thiét bi cong nghé va cong
trinh bao v€ mdi trudng cadc nha may trong khu xur ly chat
thai Toc Tién va cac nha may luyén, cdn thép

1,000,000,000

IX | Sé Thong tin va Truyén thong 496,000,000
1 Chi Cong nghé¢ thong tin 496,000,000
1.1 | Van phong S& Thong tin va Truyén thong 159,000,000
Nang cap Trang thong tin dién tir S§ TT&TT 150,000,000
Tu van danh gia thyc hién quy hoach buu chinh, ha tang 5.000.000
k¥ thuit vién thong thu dong trén dia ban tinh o
1.2 | Trung tam Cong nghé thong tin va Truyén thong 337,000,000
Chi tra Thué Duy tri hé thong phong, chong virus may
tinh cho céc co quan, don vi trén dja ban tinh (ké hoach 337,000,000
dam bdo an toan thong tin)
X Sé Cong Thwong 5,908,000,000
1 Quan ly hanh chinh 13,000,000
1.1 | Kinh phi xtr phat vi pham hanh chinh 13,000,000
2 | Chuong trinh dé an 2.,367,000,000
2.1 | Chuong trinh Phat trién cong nghiép 259,000,000
T6 chirc doan cong tac dén thanh pho Sanjo, tinh Niigata,
Nhat Bén ( 02 doan) 259,000,000
2.2 | Trung tm Khuyén cong 2,108,000,000

Chuong trinh khuyén cong va tiét kiém ning lugng

1,943,000,000

Chuong trinh xuc tién thuong mai 165,000,000
3 | Chi sy nghiép kinh té 3,528,000,000
51 |Kinh phi Hoi cho Cong thuong hoi nhap va phat trién 3.488.000.000
(vdn phong S&)
39 TAhié't ké trAung Pay gian hang hé1 cho cong thuong (Trung 40,000,000
tdm Khuyén Cong)
XI | Sé Lao dong - Thwong binh va X3 hoi 12,955,000,000
1 Qudn ly hanh chinh 163,000,000
1.1 | Vian phong S¢& 163,000,000
Kinh phi Thang an toan vé sinh lao dong va Hoi dong an 19,000,000
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toan v¢€ sinh lao dong
b | Kinh phi xtr phat vi pham hanh chinh 11,000,000
¢ | Kinh phi Ban vi su tién bd phy nir 60,000,000
d | Kinh phi hoat dong Ban cong tac nguoi cao tuoi 41,000,000
. Kll?h phi ‘hoat dong cap gidy phép lao dong cho nguoi 32,000,000
nudc ngoai
2 Su nghi¢p ddm bao xa hoi 5,899,000,000
2.1 Trung tdm Bao trg x4 hoi 712,000,000
a | Chi kham strc khoé cho ddi tuong 316,000,000
b | Chi dién nudc, xang dau phuc vu doi tuong 140,000,000
¢ | Chi mua bao hiém di tuong 26,000,000
d | Chi vién phi cap ctru 55,000,000
¢ | Chi duy tri chdm s6c¢ cdy xanh 55,000,000
f | Chi thué xe phuc vy ddi tugng 100,000,000
g | Chi hd trg 1én phac d6 diéu tri cho dbi tuong 20,000,000
2.2 | Trung tdm Cong tac xa ho1 va Bao trg tré em 230,000,000
a | Hoat dong cong tac xa hdi 180,000,000
b | Duy tri chdm s6c cdy xanh 50,000,000
2.3 | Co sé Tu van va diéu tri nghién ma tay 2,073,000,000
Sinh hoat phi phuc vy di tuong 2,073,000,000
2.4 | Véan phong S¢& 2,884,000,000
a | Kinh phi tham quan ddi tugng chinh sach 400,000,000
b Kinh phl’\ ho t{O n‘gm‘yi vc() cong tham dy hoi nghi biéu 80,000,000
duong toan quoc hang nam ,
c Klnh Rhl :[ang thuong huan chuong Poc 1ap doi véi gia 75,000,000
dinh liét si
4 | Kinh phi hd tro tién 4n thuong binh ning theo Quyét dinh 3.000.000
s0 2435/QD-UBND ngay 28/10/2011 ciia UBND tinh T
. Kanh ph1 sua chita, xdy m&1 md nghia trang 1iét sy, xay 250,000,000
m{ tai gia dinh
f | Kinh phi trg cip mot 1an theo Quyét dinh s6 24/QD-TTg 12,000,000
g | Kinh phi mua vao hiém y t€ ddi tugng chinh sich 200,000,000
h | Kinh phi trg cp hang thang thanh nién xung phong 5,000,000
k | Kinh phi t6 chirc 1& tang Ba me Viét Nam Anh hing 30,000,000
I Tro cap thuong xuyén cho can b, dang vién hai thoi ky 5.000.000
khang chién hoat ddng co s& khdng co lwong huu 7
m | Kinh phi giam tién mua nha thudc s hiru nha nudc 38,000,000
n | Chuong trinh phat trién cong tac xa hoi 302,000,000
o | Chuong trinh binh ddng gi6i 622,000,000
p | K& hoach phong chong t¢ nan xa hoi 865,000,000
3 | Chi sy nghiép dao tao - day nghé 5,000,000,000
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Kinh phi ddt hang Truong Cao dang K¥ thudt cong nghé
tinh dao tao theo chi ti€éu dugc giao >,000,000,000
4 | Chuong trinh muc tiéu qudc gia 59,000,000
Chuong trinh myc tiéu qudc gia giam nghéo 59,000,000
5 Chuong trinh, dé an tinh 1,834,000,000
Chuong trinh tro giup nguoi khuyét tat 44,000,000
Chuong trinh, dé 4n bao vé chim soc tré em 1,790,000,000
XII | S¢ Tai nguyén va Moi trudng 33,491,000,000
1 Quan ly hanh chinh 968,000,000
1.1 | Van phong S& Tai nguyén va Mo1 truong 650,000,000
Kinh phi xtr phat vi pham hanh chinh, thanh tra, kiém tra 650,000,000
1.2 | Chi cuc Bao v€ Mdi truong 86,000,000
Ku?h phi x?c nllan ‘hoa‘n tt}anh cac cong trinh bao v€ moi $6.000,000
truong du an trén dia ban tinh
1.3 | Chi cyc Quan ly dat dai 232,000,000
Kinh phi tdp huén, tuyén truyén phd bién Nghi dinh so
a 148/2020/NP-CP ctia Chinh phul va cong tac bdi thuong 42,000,000
gidi phéng mit bing trén dia ban tinh
b Kinh phi xtr phat vi pharp hanh chinh, thanh tra, kiém tra 57,000,000
Kinh phi hoat dong t6 hd tro theo Quyét dinh 866,
C 768/0D-UBND 133,000,000
2 | Céc hoat dong kinh té 16,593,000,000
2.1 | S¢ Tai nguyén va Mdi trudng 2,997.000,000
a Linh vuc Tai nguyén nudc ya KTTV , 2.,218,000,000
- Van hanh mang quan trac nuéc dudt dat tinh Ba Ria -
Viing Tau (trt huyén Con Dao) hang ndm 977,000,000
- Van hanh mang quan tric tai nguyén nudc trén dia ban 575 000.000
huyén Con Pao tinh Ba Ria - Ving Tau hang nam 7
- Ra soét, diéu chinh, b6 sung mang quan tric tai nguyén 350,000,000
nudc trén dia ban tinh
- Danh gia kha nang tiép nhan nude thai, st chiu tai cta
ngudn nude song, ho6 va xac dinh dong chay tdi thiéu trén 190,000,000
song, sudi va ha luu cac hd chira, dap dang.
- Piéu chinh danh muc, ban d6 phan vung han ché khai
thac nudc dudi dat va 1ap phuong 4n t0 chie thuc hign 126.000.000
vi€éc han ché khai thac trén dia ban tinh Ba Ria - Viing T
Tau
b | Linh vuc Bién va Hai ddo 779,000,000
- Kinh phi phuc vu cho viéc giao khu vuc bien 279,000,000
- PBanh gia két qua hoat dong ki€ém soat 6 nhi€ém va lap 500,000,000

bao cao moi truong bién va hai dao trén dia ban tinh Ba
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Ria - Ving Tau ndm 2021
2.2 | Trung tam Phat trién Quy dat , ‘ , 4.760,000,000
-vah phi thuc hién cong tdc dau gid quyén st dung dat 1.700,000,000
nam 2021
- Kinh phi Do v&, 14p ban do dia chinh, cim mdc c4c khu
dat theo Quyét dinh s 3224/QD-UBND ngay 27/11/2019 3,060,000,000
ctia UBND tinh
2.3 | Van phong Pang ky dat dai tinh 8,476,000,000
Du an cai tao, nang cap tru s¢ Chi nhanh Van phong dang
ky dét dai thi x4 Phii my (giai doan 2) 8,476,000,000
2.4 | Ban Quéan Iy du an thanh phan 360,000,000
Kinh phi vn d6i tmg dé thyc hién hop phan 3, hop phan
4 tai tinh Ba Ria — Viing Tau ciia Dy an Thlet lap nén tang
360,000,000
cho quan 1y tong hop ving bo tai mot sd tinh ven bién
Viét Nam
3 Su nghiép bdo vé mdi trudng , 15,930,000,000
Kinh phi Chuong trinh Quan trac thuong xuyén theo
>1 | Quyét dinh 2875/Q0P-UBND 430,000,000
Xay dung Chuong trinh quan trac moi1 truong tinh Ba Ria
32| _Viing Tau giai doan 2021 - 2025 1,500,000,000
33 Tr‘e‘mg biAPar{olecl ‘phu‘c vu cong tac truyén thong nganh 14.000,000,000
Tai nguy€n va Mo1 truong
XIII | Sé' Nong nghiép va Phat trién nong thon 21,911,000,000
1 Van phong S¢ Nong nghié€p va PTNT 4,813,000,000
1.1 | Thué kho bai, neo dau ctia tau kiém ngu 40,000,000
1.2 | Bao hiém than tau, cano, thuyén vién 161,000,000
1.3 Dbam bao hoat ddng cong tac xir phat vi pham hanh chinh 180,000,000
1.4 Kinh phi stra chita dinh ky tau kiém ngu va ca nd 106,000,000
Kinh phi stra chira tru s lam viéc Trung tAm Khuyén
1.5 | nong, BQI Rimg phong ho, Chi cuc Trong trot va Bao vé 2,402,000,000
thuc vat
16 11%11111; phi stra chira tru s¢ lam viéc Chi cuc Chén nuoi va 1.343,000,000
|7 | Kinh phi d{éu tra danh gi ngl}én‘loi thiy san ving bién 581,000,000
ven bo va vung 10ng cua tinh Ba Ria - Viing Tau
2 Chi cuc Trong trot va Bao vé thuc vat 566,000,000
2.1 Quan ly hanh chinh 560,000,000
Kinh phi Quan 1y Trong trot va bao Ve thuc vat 245,000,000
Clzmh phi K& hoach phat trién san xuit ndng nghiép hitu 170,000,000
Kinh phi Truyén thong vé bao vé mdi truong 145,000,000
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2.2 Su nghiép dao tao 6,000,000
Kmh Izhl chi dao tao, boi dudng can bd, cong chiic, vién 6,000,000
chtrc ndm 2021
3 Chi cuc Quan ly chat lugng nong 1am san va thiy san 878,000,000
3.1 Quan ly hanh chinh 440,000,000
Kinh pern quan lyq haqh 0?1@ trong 1inh vuc quan ly chat 440,000,000
lugng ndng 14m san va thiy san
3.2 Chi Chuong trinh, dy 4n 438,000,000
Chuong trinh xuc tién thuong mai nganh nong nghiép 438,000,000
4 Chi cuc phat trién nong thon 36,000,000
K}ﬂh pAhl h91 cho cong thuong Ba Ria - Viing Tau, 30 ndm 36,000,000
hdi nhip va phat trién
5 Chi cuc Chén nudi va Thu y 247,000,000
rﬁgnlh phi phuc vu kiém tra, gidm sat moi truong chin 192,000,000
Kinh phi quan 1y heo duc giong 55,000,000
6 Ban Qudan ly Rung phong hd 3,650,000,000
6.1 Phong chay chira chay rimg 396,000,000
6.2 Kinh phi nhién li€u cano 13,000,000
6.3 XaAy du’pg tram Quan ly bao vé ring Phu My - Ba Ria - 3.150,000,000
Chau Duc _
6.4 Tap huani trar}g phuc, cong cu ho tro luc luong bdo vé 91,000,000
rung chuyén trach
7 ]?1?3 Quan ly khu Bao ton thién nhién Binh Chéau - Phudc 714,000,000
7.1 Phong chay chira chay rimg 633,000,000
7.2 Trang phuc bao vé rung 81,000,000
8 Trung tdm Khuyén ndng 655,000,000
8.1 | Chisu nghiép kinh té 520,000,000
Kinh phi sy nghiép khuyén nong 520,000,000
8.2 Chi Chuong trinh, dy 4n 135,000,000
Chuong trinh qudc gia ngudi cao tudi nim 2021 5,000,000
Duy 4n nhan tdng m6 hinh gidm ngheo nam 2021 130,000,000
9 Trung tdm quan ly, khai thac cong trinh thay o1 614,000,000
Ct}l cac hoa{t dong dac'thu phuc vu cong tac quan ly, khai 614,000,000
thac cong trinh thuy lgi
10 Ban Qudn ly Cang ca tinh Ba Ria - Viing Tau 9,738,000,000
Stra chira, nang cap cac hang muc cong trinh (cau cang va
duong nd1 bd) phuc vu hoat dong san xuat kinh doanh tai 9.,738,000,000

Cang ca L.oc An

X1V

S¢' Giao duc va Dao tao

49,152,000,000
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1 Chi su nghiép giao duc 42.293.000,000
11 (136hll hoat dong hgp dong lao dong heo Nghi dinh 68, ND 5.405.000,000
Kinh phi thuc hién Nghi dinh 61/2006/ND-CP va Nghi
121 4inh 116/2010/ND-CP ctia Chinh phi 1,000,000,000
a | Trudong chuyén L& Quy Don 423,000,000
b | Truong pho thong Dan tdc ndi tru 227,000,000
¢ | Truong Nuoi day tré Khuyé€t tat 230,000,000
d | Truong Nudi day tré Khi¢m thi 120,000,000
1.3 | Kinh phi stra chita tru s& lam viéc cho cac trudong 13,477,000,000
Stra chita co so vat chat Truong Trung hoc phd thong Phu
a M. thi xa Phi My 231,000,000
Cai tao san vuon hiér} hitu thanh san thé thao ngoai troi
b | Truong Trung hoc pho thong Minh Bam, xa Phudc Hung, 2,556,000,000
huyén Long DPién
Cai tao, stra chita Trung tdm Gido duc thudong xuyén -
“ | Day nghé - Giéi thiéu viéc 1am huyén Chau Dirc 2,348,000,000
Cai tao san ‘Q()ng da hién hitu va cai tao san vuon hiqén hiru
d | thanh sén thé thao ngoai troi Truong Trung hoc pho thong 3,293,000,000
Tran Phu, huyén Chau Duc
Stra chita co s& vat chat Truong Trung hoc phd thong
| Trén Quang Khai, huyén Long Dién 2,049,000,000
1.4 | Cai tao, stra chita truong Nudi day tré khuyét tat 4,602,000,000
Cai tao, stra chira cac hang muc da bi xuong cap Truong
Trung hoc phé thong Pinh Tién Hoang, thanh phd Viing
1.5 Tau va Truong Trung hoc phé thong Long Hai - Phudc 2,760,000,000
Tinh, huyén Long Dién
Stra chita co s& vat chat Truong Trung hoc phd thong
1.6 Nguyén Binh Khiém 7,246,000,000
17 }il;a chira co s& vat chat Truong Trung hoc pho thong Ba 7.803.000,000
2 Chi sy nghiép dao tao 4,325.,000,000
Kinh phi mé 16p boi dudng 4.325,000,000
3 Chi khen thuéng 166,000,000
4 Chi chuong trinh dé€ an cua tinh 2.368.000,000
Pé an Stra hoc dudng cho hoc sinh trong cac trudong mam
4.1 | non, tr¢ em dudi 6 tudi cac trung tam bao tro xa hoi, tré 3 2.,068,000,000
- 5 tudi suy dinh dudng ngoai cOng dong nam 2021
4.2 D¢ an Bao ton va phat huy gia tri nghé thuat Don ca tai tir 300,000,000
XV | S6 Du lich 8,222,000,000
1 Quan ly hanh chinh 910,000,000
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11 K1~nh ph\i thiét ké, trung bay Goc Padang tai tinh Ba Ria - 518,000,000
Viing Tau
1.2 | Kinh phi bdo dam hoat dong Boan kiém tra lién nganh 200,000,000
13 Kinh pf}l’ bao C,Iém hoat dong cong tac kiém tra, xir phat vi 100,000,000
pham hanhq chinh _ , ,
Kinh phi t6 chirc L€ ky két phoi hop gitta UBND tinh va
1.4 Tong cong ty Hang khong Viét Nam 92,000,000
2 Chi cac hoat dong kinh té (Du lich) 2,828.,000,000
Kinh phi thuc hién truyén thong quang ba du lich va
2.1 | nhimg van @ kinh t - vin héa - xa hdi tac dong dén linh 695,000,000
vuce du lich nam 2021
Kinh phi quang b4 hinh anh cua Ba Ria - Viing Tau trén
2.2 man hinh gidi tri mdy bay Vietnam Airlines 1,589,000,000
23 Kml} phi Aquémg ‘pé hinh anh cua Ba Ria - Viing Tau trén 544,000,000
cac an pham Heritage
3 Chi su nghiép khoa hoc cong nghé¢ 1,578,000,000
Xay dung, trién khai hé thong quan 1y luu tri trye tuyén 1,578,000,000
4 Chi su nghiép dao tao 50,000,000
Dao tao can b, cong chirc, vién chirc 50,000,000
5 Chi chuong trinh, dé 4n ctia tinh 2,856,000,000
Xay dung dé an "Xay dung va quang ba thuong hi€u du
31 1ich tinh Ba Ria - Viing Tau" 725,000,000
5.2 | Kinh phi thyc hién D¢ 4n truyén thong nim 2021 2.,131,000,000
XVI | Trwong Chinh tri 1,944,000,000
Dao tao can b, cong chirc, vién chirc 1,944,000,000
XVII | Lién Minh hgp tiac xa tinh 117,000,000
1 Chi Quan ly hanh chinh 31,000,000
1.1 Chi hoat dong 20,000,000
1.2 HO trg kinh phi phat hanh to tin 11,000,000
2 Chi su nghiép dao tao 4,000,000
Kinh phi ddo tao boi dudng CB.CCVC 4,000,000
3 Chi chuong trinh, dé an 82,000,000
Chuong trinh xuc tién thuong mai nam 2021 82,000,000
XVIII | Vin phong Uy ban nhéin dén tinh 2,386,000,000
1 Chi su nghiép khoa hoc cong nghé¢ 2,386,000,000
1.1 Trién khai thué hé thong thong tin phong hop E-Cabinet 1,425,000,000
12 Thu? dich\ vu c()ng~nghé ‘th()ng tin hé thong thong tin bao 961,000,000
cdo tinh Ba Ria - Viing Tau
XIX | Van phong Poan PBQH va HDND tinh 872,000,000
1 Chi su nghiép khoa hoc cong nghé¢ 36,000,000
Thué str dung phan mém quan 1y tai liéu ky hop 36,000,000
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2 Chi su nghiép dao tao 275,000,000
3 Chi Quan ly hanh chinh 561,000,000
p(}:lgi) nhién li¢u cho canh sat co dong bao vé€ va ho tro tu 243,000,000
Kinh phi t0 chitc hoi nghi tong két nhigm ky 2016-2021 59,000,000
Kinh phi phuc vu bau ctr dai bi€u Quoc hoi va dai bi€u
HDND 259,000,000
XX | Sé Ngoai vu 2,419,000,000
1 Quan ly hanh chinh 2,249.000,000
Kinh phi doar} ra, doan yao, bién phién dich, dién hoa
chic mung qudc khanh, 1€ ky niém 16n cua cac nudce, chi
thanh tra, hoi nghi, tap huén, cong tac lanh su va cac 2,200,000,000
nhiém vu du’Qp gie}o theo ché do , ‘
Kinh Phl tf}l‘et ke,'dang website va xuat ban ban tin vé 49,000,000
hoat dong do1 ngoai
2 Chi su nghiép dao tao 30,000,000
3 Chi su nghiép van h(’)g thong tinq 140,000,000
Iémh ph} thu:c hlgn k'ex hoa.tqch trién khai cong tac thong tin 140,000,000
do1 ngoai, thong tin bién ddo
XXI | Sé Tw phap 685,000,000
1 Chi Quan ly hanh chinh 314,000,000
1.1 Van phong S& 314,000,000
Kinh phi chi hoat dong kiém tra va pép, cap lai thé linh 21.000.000
vuc bo tro tu phap, trong dd d€ xuat cat giam T
Chi soan thao, viét bao cdo, lay y kién chuyén gia dé 4.000.000
danh gia chat lugng vu viéc trg giup phap ly T
Kinh phi thyc hién cdng tadc xir phat vi pham hanh chinh;
Kinh phi cho doan kiém tra theo ké hoach nam ctia UBND 183,000,000
tinh vé xt phat VPHC.
Kinh phi chi hoat dong ctia Hoi dong ph01 hop pho bién
gido duc phap ludt ctia tinh. Trong d6 dé xudt cit giam cac 71,000,000
noi dung cy thé nhu sau:
Téang cuong cong tac pho bién, gido duc phap luat tai mot
s6 dia ban trong diém vé vi pham phép luat giai doan 35,000,000
2017-2021
2 Chi su nghiép dao tao 200,000,000
3 Chi cac hoat dong kinh té 171,000,000
3.1 Trung tdm Tro giup phap ly 171,000,000
Cong tac trg giap phap ly (Thu lao cho luat su, trg gitp
vién phép ly; bién soan, in 4n to gap tuyén truyén; hoat 171,000,000

dong lién nganh vé trg gitip phap ly trong hoat dong t6
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tung; trang phuc; tro gitip phap ly cho nguoi ngheo, dong
bao dan toc thiu sb...)
XXII | Ban Quan ly cic khu cong nghiép 37,192,000,000
Cong ty Dau tu & Khai thac ha tang KCN Dong Xuyén
& Phu My I (IZICO). Trong do: 37,192,000,000
- Kinh phi cai tao, ning cip, stra chira cac tuyén dudng
giao thong tai 02 Khu cong nghi€p Dong Xuyén va Phu 33,000,000,000
My 1
- Kinh phi quan ly, duy tu bdo dudng Cum cong nghiép
ché bién hai san Loc An (Dt Do) 1,724,000,000
- Kinh phi quan ly, duy tu bdo dudng Cum co6ng nghiép
ché bién hai san Binh Chau (Xuyén Méc) 2,468,000,000
XXTII Bfln QuéinAly Tl:ung Atﬁm Hanh chinh - Chinh tri tinh 7,272,000,000
(cdc hoat dong kinh t¢)
1 Stra chita Trung tam luu trit lich st 6,761,000,000
2 Trang bi 04 tivi 75 inch 127,000,000
3 Slﬁ’e} chﬁ’q tqhay thé tai Ban Quan Iy Trung tdm hanh chinh 215,000,000
- chinh tr1 tinh
4 Thay thé may lanh phong mdy chil 169,000,000
XXIV | Sé Noi vu 4,028,000,000
1 Chi Quan ly hanh chinh 2,609,000,000
Kinh phi phuc vu bau ctr 2.609,000,000
2 Chi sy nghiép gido duc, dio tao, day nghé 1,419,000,000
XXV | B6 Chi huy Quin sy tinh 10,000,000,000
XXVI | B6 Chi huy Bo déi bién phong tinh 900,000,000
XXVII | Viin phong Tinh iy 34,901,000,000
XIII | Chi khac 103,413,000,000

Kinh phi h tro 13i suat tin dung phat trién san xuat tai cac
xa x4y dung ndéng thon mdi1 va chinh sach ho trg, phat
trién thiy sdn trén dia ban cac huyén, thi xa, thanh pho

103,413,000,000








Phu luc s6 02

TONG HQP CAT GIAM CAC NHIEM VU CHI CHUA THUC SU CAN

HUONG CUA DICH COVID-19
CHI TIET LINH VUC CHI NGAN SACH

THIET, CHAM TRIEN KHAI HOAC TRIEN KHAI KHONG PUQC DO ANH

(Kém theo Nghi quyét s6 96/NO-HPND ngay 10 thang 12 ndm 2021

ctia Hpi dong nhdn ddn tinh Ba Ria - Viing Tau)

DPon vi: dong
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TONG CONG 488,652,000,000
A | CHI PAU TU PHAT TRIEN 91,998,000,000
: E;lrih phi mua sim trang thiét bi Dai Phat thanh truyén hinh 40,000,000,000
Kinh phi hoan tng vdn thanh toan cac cong trinh Ha tang x4
» | hoi du 4n Khu trung tam Chi Linh, thanh ph{i Viing Tau theo 51.998,000,000
d€ nghi cua Tong cong ty co6 phan dau tu phat trién xdy dung
(DIC)
B | CHI THUONG XUYEN 396,654,000,000
I | Chi quan ly hanh chinh 54,365,000,000
1 | S¢ Tai chinh 4,086,000,000
1.1 | Kinh phi chinh ly tai li€u 3,956,000,000
1.2 | Kinh phi t6 chuc hoi thao, tap huan 130,000,000
2 | Hoi nha bao tinh 209,000,000
51 |Kinh phi hd tro to chitc Hoi bao xudn va Ngay hoi bao chi dau 72,000,000
xuan ndm 2021 ,
Tham du ngay Hdi bao chi toan qudc va cac hoat dong chinh
22 | ciia Hoi Nha bdo Viét Nam nam 2021 137,000,000
3 | S& Khoa hoc va Cong nghé 1,255,000,000
3.1 | Van phong S& Khoa hoc va cong nghé (Chi khong tu chu) 1,255,000,000
3.1 | Cong tac thanh tra va phap ché khoa hoc cong nghé 255,000,000
Ra soat, danh gia day chuyén thiét bi cong nghé va cong trinh
3.2 | bao vé moi truong cac nha mdy trong khu xtr ly chat thai Toc 1,000,000,000
Tién va cadc nha may luyén, can thép
4 | S& Cong Thuong 13,000,000
Kinh phi x1t phat vi pham hanh chinh 13,000,000
5 | S¢ Lao dong - Thuong binh va X4 hoi 163,000,000
51 |Kinh phi Thang an toan vé sinh lao dong va Hoi dong an toan 19,000,000
v€ sinh lao dOng
5.2 | Kinh phi xtr phat vi pham hanh chinh 11,000,000
5.3 | Kinh phi Ban vi sy tién bd phu nir 60,000,000
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5.4 | Kinh phi hoat dong Ban cong tic ngudi cao tudi 41,000,000
55 E;gl;i phi hoat dong cap gidy phép lao dong cho ngudi nudc 32,000,000
6 | S& Tai nguyén va Mdi truong 968,000,000
6.1 | Van phong S¢& Tai nguyén va Mdi truong 650,000,000
Kinh phi xtr phat vi pham hanh chinh, thanh tra, kiém tra 650,000,000
6.2 | Chi cuc Bao v€ Mdi truong 86,000,000
Kinh phi x4ac nhan hoan thanh cidc cong trinh bao v€ moi
, At 1x . 86,000,000
truong du an trén dia ban tinh
6.3 | Chi cuc Quan ly dat dai 232,000,000
Kinh phi tap hudn, tuyén truyén pho bién Nghi dinh so
a | 148/2020/ND-CP ctia Chinh phu1 va cong tac bdi thudng giai 42,000,000
phong mit bang trén dia ban tinh
b | Kinh phi xtt phat vi phqam hanh chinh, thaph tra, kiém tra 57,000,000
c Kinh phi hoat dong t6 ho trg theo Quyét dinh 866, 768/QD- 133,000,000
UBND
7 | S& Nong nghiép va Phat trién nong thon 6,096,000,000
7.1 | Vin phong S& Nong nghiép va Phat trién nong thon 4.,813,000,000
a | Thué kho bii, neo du ctia tau kiém ngu 40,000,000
b | Béo hiém than tau, cano, thuyén vién 161,000,000
¢ | Pam bao hoat dong cong tac xr phat vi pham hanh chinh 180,000,000
d | Kinh phi sita chita dinh ky tau kiemnguvacand 106,000,000
Kinh phi stra chira tru s¢ lam viéc Trung tdm Khuyén nong,
© | BQI Rimg phong hd, Chi cuc Trdng trot va Bao vé thuc vat 2,402,000,000
f| Kinh phi sua chita tru s& lam vi€c Chi cuc Chan nu6i va Thu y 1,343,000,000
Kinh phi di€u tra ddnh gia ngudn loi thuy san vung bién ven
& bo va vung 1dng cua tinh Ba Ria - Viing Tau 581,000,000
7.2 | Chicuc Tréng trot va Bao vé thuc vat 560,000,000
a | Kinh phi Quan 1y Trong trot va Bao vé thyc vat 245,000,000
b | Kinh phi Ké hoach phét trién san xuat nong nghiép hiru co 170,000,000
¢ | Kinh phi Truyén thong vé bao vé mdi truong 145,000,000
7.3 | Chi cuc Quan ly chat lugng nong 1am san va thily san 440,000,000
I?mh Phl quan }y hqanhqchlnh trong linh vuc quan ly chat luong 440,000,000
nong 1am san va thuy san
7.4 | Chi cuc phét trién ndng thon 36,000,000
Kujh p‘hl h(?l ch? cong thuong Ba Ria - Viing Tau, 30 ndm hoi 36,000,000
nhép va phat trién
7.5 | Chi cuc Chan nu6i va Thuy 247,000,000
a | Kinh phi phuc vu kiém tra, gidm sat méi truong chin nuoi 192,000,000
b | Kinh phi quan ly heo duc giéng 55,000,000
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8 | S& Dulich 910,000,000
g1 I;;ﬂh phi thiét k€, trung bay Géc Padang tai tinh Ba Ria - Viing 518,000,000
8.2 | Kinh phi bao dam hoat dong Doan kiém tra lién nganh 200,000,000
3.3 Kinh pf}l bao C}am hoat dong cong tac ki€m tra, xtr phat vi 100,000,000
pham hanh chinh
Kinh phi t6 chirc Lé ky két phdi hop gitra UBND tinh va Tong
84 cong ty Hang khong Viét Nam 92,000,000
9 | Lién Minh Hop Téac X4 Tinh 31,000,000
9.1 | Chi hoat dong 20,000,000
9.2 | HO tro kinh phi phat hanh to tin 11,000,000
10 | Vian phong Doan DPBQH va HDND tinh _ 561,000,000
10.1 | Chi nhién li€u cho canh sat co dong bao vé va ho tro tu phap 243,000,000
10.2 | Kinh phi t6 chirc hi nghi tong két nhi¢m ky 2016-2021 59,000,000
10.3 | Kinh phi phuc vu bau ctr dai bi€éu Quoc hoi va dai bieu HDND 259,000,000
11 | S& Ngoai Vu 2,249.000,000
Kinh phi, doan ra, CIoén vao, bién phién dich, dién hoa chuc
111 | mung quoc khalgh, leA ky niém 16n cua cac nuoc, chi thanh ‘Fra, 2.200,000,000
hoi nghi, tap huén, cong tac 1anh sy va cac nhiém vu duoc giao
theo ché do
112 Iémh Bhl thlej[ ke, ding websile va xuat ban ban tin vé€ hoat 49,000,000
ddng do1 ngoai
12 | S& Tu phap 314,000,000
121 Kinh ph1, chi hoat dpng kleAm tLra va cap, cap lai thé 1inh vuc bo 21,000,000
trg tu phap, trong d6 d€ xuat cit giam
122 CtAu soan thao, Xlet bao‘(,:ao, le}y y ki€én chuyén gia d¢ danh gia 4,000,000
chat lugng vu viéc trg giup phap ly
Kinh phi thue hién cong tac xtr phat vi pham hanh chinh; Kinh
12.3 | phi cho doan ki€m tra theo k€ hoach ndm ctia UBND tinh vé 183,000,000
xUt phat vi pham hanh chinh
124 Kinh phi chi hoat dong ctia H61 dong phoi hgp pho bién gido 71,000,000
duc phap luit cua tinh.
125 Téng cuong cong tac pho bién, gido duc phap luat tai mot sd 35.000.000
'~ | dia ban trong diém vé vi pham phap luat giai doan 2017-2021 T
13 | S& Noi vu 2,609,000,000
Kinh phi phuc vu bau ctr 2,609,000,000
14 | Van phong Tinh uy 34.901,000,000
I1 | Chi su nghiép gido duc 42,293,000,000
1 | S& Gido duc 42 293,000,000
1.1 | Chi hoat dong hop déng lao dong heo Nghi dinh 68, ND 161 5,405,000,000
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Kinh phi thuc hi€én Nghi dinh 61/2006/ND-CP va Nghi dinh
121 116/2010/ND-CP cita Chinh phi 1,000,000,000
a | Truong chuyén L€ Quy Don 423,000,000
b | Truong phd thdng Dan toc ndi tru 227,000,000
¢ | Truong Nudi day tré Khuyét tat 230,000,000
d | Truong Nudi day tré Khi¢m thi 120,000,000
1.3 | Kinh phi stra chira tru s& lam viéc cho céc truong 13,477,000,000
q Stra chita co s¢ vat chat Truong Trung hoc phd thong Phu My, 31.000.000

thi x4 Phti M.

Cai tao san vuon hién hitu thanh sin thé thao ngoai troi

b | Trudng Trung hoc phd théng Minh Pam, xd Phudc Hung, 2,556,000,000
huyén Long Dién.
Cai tao, sua chita Trung tdm Gido duc thuong xuyén - Day

“ | nghé - Giéi thiéu viéc 1am huyén Chau Dirc. 2,348,000,000
Cai tao san ‘t;()ng da hién hitu va cai tao san vuon hiqén hiru

d | thanh sdn thé thao ngoai tron Trudong Trung hoc pho thong 3,293,000,000

Tran Phu, huyén Chau Duc.

Sira chita co so vat chat Truong Trung hoc pho thong Tran
Quang Khai, huyén Long Dién

5,049,000,000

1.4 | Cai tao, stra chita truong Nuoi day tré khuyét tat 4,602,000,000
Cai tao, stra chira cac hang muc da bi Xuéng cép truong THPT
1.5 | Binh Tién Hoang, thanh phé Viing Tau va truong THPT Long 2,760,000,000
Hai — Phudce Tinh, huyén Long Dién ( vin ban ngudn 7596)
1.6 | Sira chita co s§ vat chat truong THPT Nguyén Binh Khiém 7,246,000,000
1.7 | Sta chita co sd vat chat truong THPT Ba Ria 7,803,000,000
III | Chi su nghiép dao tao 13,331,000,000
1 | BQL Vuodn quoc gia Con Pao 78,000,000
Kinh phi ddo tao, bdi dudng 78,000,000
2 | S& Lao dong - Thuong binh va Xq ho1 5,000,000,000
K‘mh phi dat he}ng Trudong Cao dang K¥ thuit cong nghé tinh 5.000.000,000
dao tao theo chi ti€u dugc giao ’
3 | S& Nong nghiép va Phat trién nong thon 6,000,000
3.1 | Chi cuc Trong trot va Bao vé thuc vat 6,000,000
I%mh phi chi dao tao, boi dudng can bd, cong chirc, vién chirc 6,000,000
nam 2021 ’
4 | S& Giao duc va Bao tao 4.325,000,000
Kinh phi méd 16p bdi dudng 4,325,000,000
5 | Truong Chinh tri 1,944,000,000
Dao tao can bd, cong chirc, vién chirc 1,944,000,000
6 | Lién minh Hop tac xa 4,000,000
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Kinh phi dao tao boi dudng can bd, cong chire vién chirc 4,000,000
7 Vin phong Doan DPBQH va HDND tinh 275,000,000
Kinh phi dao tao boi dudng can bd, cong chire vién chirc 275,000,000
8 | S& Ngoai Vu 30,000,000
Kinh phi dao tao boi dudng can bd, cong chire vién chirc 30,000,000
9 | S& Tu phap 200,000,000
Kinh phi dao tao boi dudng can bd, cong chire vién chirc 200,000,000
10 | S& Dulich 50,000,000
Dao tao can bd, cong chirc, vién chirc 50,000,000

11 | S& Noi vu 1,419,000,000
Chi sy nghiép gido duc, dao tao, day nghé 1,419,000,000
IV | Chi su nghiép khoa hoc - cong nghé 11,573,000,000
1 | Lién hi€p céc hdi khoa hoc k¥ thuit 115,000,000
Kinh phi tu van phan bién 115,000,000
2 | S& Khoa hoc va Cong nghé 6,697,000,000
2.1 | Quan ly hoat dong khoa hoc cong nghé co s& 110,000,000
2.2 | Pao tao, tap huén, xuc tién ung dung khoa hoc cong nghé 58,000,000
To6 chirc Hoi déng khoa hoc cong nghé xét chon, tuyén chon,
2.3 |nhiém thu dé tai/du an; Hoi dong KHCN tinh; tham muu, tu 500,000,000
van va chi khac
2.4 | Hop tac qudc té€ vé Khoa hoc va cong nghé 250,000,000
75 Tham dinh, dang ky chuyén giao cong nghé va an toan buc xa 500,000,000
hat nhan
Chuong trinh Ho tro doanh nghi€p, khoi nghiép; xdy dung va
2.6 | ap dung cac hé théng quan 1y chat luong tién tién tai cac don vi 2,500,000,000
su nghi€p
2.7 | Cong tac Tiéu chuan do luong chat luong 1,000,000,000
Chi nhiém vu thuong xuyén theo chirc ndng ctia Trung tam
2.8 Thong tin va Ung dur%g KI}&&CN : : 1,779,000,000
3 | S& Thong tin va Truyén thong 496,000,000
3.1 | Chi Cong nghé thong tin 496,000,000
a__| Van phong S¢ Thong tin va Truyen thong ‘ 159,000,000
til é\rllagng cap Trang thong tin dién tit S¢ Thong tin va Truyén 150,000,000
- Tu van danh gia thuc hién quy hoach buu chinh, ha tang k§
thuat vién thong thy dong trén dia ban tinh BRVT dén nim 9,000,000
2020
b | Trung tAm cong nghé thong tin va truyén thong 337,000,000
Chi tra Thué Duy tri hé thong phong, chong virus may tinh cho 337.000.000

cac co quan, don vi trén dia ban tinh (ké hoach dam bao an
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toan thong tin)
4 | Van phong UBND tinh 2,386,000,000
4.1 | Trién khai thué hé thong thong tin phong hop E-Cabinet 1,425,000,000
Thué dich vu cong nghé thong tin hé thong thong tin bdo cdo
4.2 tinh Ba Ria-Viing Tau 961,000,000
5 Vian phong Doan DPBQH va HDND tinh 36,000,000
Thué st dung phan mém QL tai liéu ky hop 36,000,000
6 | S& Vin héa va The thao 265,000,000
Thu vién tinh (kinh phi cong nghé thong tin) 265,000,000
7 | S& Dulich 1,578,000,000
+ Xay dung, trién khai hé thong quan 1y luu tra tryc tuyén 1,578,000,000
V | Chi sw nghiép dam bao xa hi 5,899,000,000
1 | S¢ Lao dong - TBXH 5,899.000,000
1.1 | Trung tdm Béo tro xa hdi 712,000,000
a | Chi kham strc khoé cho ddi tuogng 316,000,000
b | Chi dién nudc, xing dau phuc vu do6i tuong 140,000,000
¢ | Chi mua bao hiém ddi tugng 26,000,000
d | Chi vién phi cap ctru 55,000,000
¢ | Chi duy tri chdm soc cdy xanh 55,000,000
f | Chi thué xe phuc vy di tuong 100,000,000
g | Chi ho tro 1én phac d6 diéu tri cho dbi tuong 20,000,000
1.2 | Trung tdm Cong tac xa hoi va Bao trg tré em 230,000,000
a | Hoat dong cOng tac xa hoi 180,000,000
b | Duy tri chdm soc cdy xanh 50,000,000
1.3 | Co sé Tu van va diéu tri nghién ma tay 2,073,000,000
Sinh hoat phi phuc vu ddi tuong 2,073,000,000
1.4 | Van phong S¢ 2,884,000,000
a | Kinh phi tham quan ddi tugng chinh sach 400,000,000
b Ki‘nh pl}i h§ tro ?gu(‘)fi c6 cong tham dy hoi nghi biéu duong 80,000,000
toan quoc hang ndm ,
c Eél?lsli phi tdng thuéng hudn chuong Doc 1ap do1 véi gia dinh 75,000,000
4 | Kinh phi hd tro tién an thuong binh ning theo Quyét dinh s6 3.000.000
2435/QDb-UBND ngay 28/10/2011 cua UBND tinh T
. K‘lnh‘ phi stra chira, xdy mé&i1 mo nghia trang liét sy, xay md tai 250,000,000
gia dinh
f | Kinh phi trg cAp mot 1an theo Quyét dinh s6 24/QD-TTg 12,000,000
Kinh phi mua BHYT dbi tugng chinh sach theo Quyét dinh so
g | 290/QD-TTg; Quyét dinh s6 62/2011/QD-TTg; Quyét dinh sb 200,000,000

49/2015/QD-TTg
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h Kinh phi trg cap hang thang thanh nién xung phong Quyét dinh 5.000.000
s0 104/1999/Qb-TTg T
k | Kinh phi t0 chirc 18 tang Ba me¢ Vi€t Nam Anh hung 30,000,000
| Tro cap thuong xuyén cho can bo, dang vién hai thoi ky khang 5.000.000
chi€n hoat dong co s¢ khong c6 luong huu 7
m | Kinh phi giam tién mua nha thudc sé hiru nha nude 38,000,000
n | Chuong trinh phat trién cong tac xa hoi 302,000,000
o | Chuong trinh binh dang gi6i 622,000,000
p Ké hoach phong chéng t€ nan x4 hoi 865,000,000
VI

Chi cac hoat dong Kkinh té

82,106,000,000

1 | S& Tai nguyén va Mdi truong 16,593,000,000
1.1 | S& Tai nguyén va Moi truong 2.,997,000,000
a | Linh vye Tai nguyén nude va KTTV , 2,218,000,000
- ‘Van panh fnan% quaﬁn trag nu’O’E) dudi dat tinh Ba Ria - Viing 977,000,000
Tau (trir huyén Con Dao) hang ndm
- Van hanh mang quan tric tai nguyén nudc trén dia ban 575 000.000
huyén Con D‘éo tinh Ba Ria - Viing Tau hang nam T
-}{a spati d1§u chinh, b6 sung mang quan trac tai nguyén nudce 350,000,000
trén dia ban tinh
- Panh gi4 kha ning tiép nhan nudc thai, stc chiu tai cia
ngudn nudc song, hd va xac dinh dong chay tdi thiéu trén song, 190,000,000
sudi va ha luu céc hd chira, dap dang.
- biéu chinh danh myc, ban d6 phan ving han ché khai thac
nude dudi dat va 1ap phuong 4n to chirc thue hién viéc han ché 126,000,000
khai thac trén dia ban tinh Ba Ria - Viing Tau
b | Linh vuc Bién va Hai dao 779,000,000
- Kinh phi phuc vu cho viéc giao khu vyc bién 279,000,000
- Panh gia két qua hoat dong kiém soat 6 nhiém va 1ap bao
c40 mdi truomg bién va hai dao trén dia ban tinh Ba Rja - Viing 500,000,000
Tau nam 2021
1.2 | Trung tam Phat trién Quy dat , ‘ , 4.,760,000,000
N 12%2111 phi thuc hi€én cong tdc dau gia quyén st dung dat nam 1.700,000,000
Kinh phi Po v&, 1ap ban d6 dia chinh, cim mdc cac khu dat
b | theo Quyét dinh s6 3224/QD-UBND ngay 27/11/2019 ctia 3,060,000,000
UBND tinh
1.3_| Van phong Pang ky dat dai tinh 8,476,000,000
Du an cdi tao, nang cap tru s& Chi nhanh Van phong dang ky
dét dai thi x4 Phti my (giai doan 2) 8,476,000,000
1.4 | Ban Quan ly du 4n thanh phén 360,000,000
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Kinh phi von doi tmg dé thuc hign hop phan 3, hop phan 4 tai
tinh Ba Ria — Ving Tau cta Dy an Thi€t 1ap nén tang cho quan 360,000,000
ly tong hop vung bo tai mt sO tinh ven bién Viét Nam
2 | S& Nong nghi€p va Phat trien ndng thon 14,522,000,000
2.1 | Ban Quéan ly Rurng phong ho 3,650,000,000
a | Phong chay chira chay ring 396,000,000
b | Kinh phi nhién li€u cano 13,000,000
c f))(l?g/ dung tram Quan ly bao v€ rimg Phu My - Ba Ria — Chau 3.150,000,000
d Tap Puan trang phuc, cong cu ho trg luc lugng bao vé€ rimg 91,000,000
chuyén trach
2.2 | Trung tim Khuyén nong 520,000,000
Kinh phi sy nghiép khuyén nong 520,000,000
2.3 | Trung tdm quéan ly, khai thac cong trinh thay o1 614,000,000
CPI cac hoat qdong‘ dac thu phuc vu cong tadc quan ly, khai thac 614,000,000
cong trinh thay loi
2.4 | Ban Quéan ly Cang ca tinh Ba Ria - Viing Tau 9,738,000,000
Sta chira, nang cap cac hang muc cong trinh (cau cang va
dudng ndi bd) phuc vu hoat dong san xuat kinh doanh tai Cang 9.,738,000,000
ca Loc An
3 | S¢ Tu phap 171,000,000
Trung tdm Tro giap phap ly 171,000,000
Cong tac tro giap phap ly (Thu lao cho ludt su, tro' giup vién
phap ly; bién soan, in an to gap tuyén truyen hoat dong lién
nganh vé trg gitp phap ly trong hoat dong t6 tung; trang phuc; 171,000,000
trg giap phap ly cho nguoi ngheo, dong bao dan toc thicu
sO...)
4 | S& Cong Thuong 3,528,000,000
41 Ku‘qh ph} Ho61 chg Cong thuong hoi nhdp va phat trién (van 3.488.000.000
phong S&)
492 Thi€t }<e tr}mg bay gian hang héi chg cong thuong (Trung tAm 40,000,000
Khuyén Cong)
5 | S6 Dulich 2,828,000,000
Kinh phi thye hién truyén thong quang ba du lich va nhitng van
5.1 | d€ kinh t€ - van hoa - xa ho1 tdc dong dén linh vuc du lich ndm 695,000,000
2021
Kinh phi quang ba hinh &nh cua Ba Ria - Viing Tau trén man
32 hinh gidi tri mdy bay Vietnam Airlines 1,589,000,000
53 Kinh phi quang b4 hinh anh ctia Ba Ria - Viing Tau trén cac an 544,000,000

pham Heritage
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6 | Ban Quan ly cac khu cong nghié€p 37,192,000,000
6.1 Kinh phi cai tao, ning cap, stra chira cac tuyén dudong giao 33.,000,000,000

thong tai 02 Khu cong nghiép Dong Xuyén va Phu My 1

6.2

Kinh phi quan ly, duy tu bao dudng Cum cong nghi¢p ché bién
hai san Loc An (Dat Do)

1,724,000,000

Kinh phi quan 1y, duy tu bao dudng Cum cong nghiép ché bién

6.3 hai san Binh Chau (Xuyén Mdc) 2,468,000,000
7 BAan Quan iy Trung tdm Hanh chinh - Chinh tr1 tinh (cac hoat 7.272.000.,000
dong kinh t€)
7.1 | Stra chita Trung tam luu trir lich st 6,761,000,000
7.2 | Trang b1 04 tivi 75 inch 127,000,000
7.3 | Stra chita thay thé tai TTHC-CT tinh 215,000,000
7.4 | Thay thé may lanh phong may chu 169,000,000
VII | Chi sw nghiép bdo vé mdi truwong 18,731,000,000
1 | BOL Vuodn quoc gia Con Dao 2,087,000,000
1.1 | Trang phuc nganh kiém lam 91,000,000
Tro cdp kho khian cho cong chic kiém lam theo QP
1.2 2709/0D.UB 14,000,000
13 Klnh phl ?hl trAa ChlPh sach ho tro can bd, cong chirc, vién chirc 296,000,000
trén dia ban Con Dao
1.4 | Kinh phi thyc hién phuong &n phong chong chay rung 1,302,000,000
15 Kmqh Phl thuc hién ké hoach bdo v€ va phat trién ngudn loi 384,000,000
thuy san
2 | S& Tai nguyén va Moi truong 15,930,000,000
Kinh phi Chuong trinh Quan tric thuong xuyén theo Quyét
2.1 dinh 2875/0D-UBND 430,000,000
Xay dung Chuong trinh quan tric méi truong tinh Ba Ria -
22 | Viing Tau giai doan 2021 - 2025 1,500,000,000
23 Trangi bi ‘PanAo'led ‘phuc vu cong tac truyén thong nganh Tai 14.000,000,000
nguyén va MO1 truong
3 | S& Nong nghi€p va Phat trién nong thon 714,000,000
3.1 | Phong chdy chita chay rirng 633,000,000
3.2 | Trang phuc bao vé rung 81,000,000
VIII | Chi sw nghiép vin hoa 24,180,000,000
1 | S& Vian héa va Thé thao 24.040,000,000
1.1 | S¢ Van héa va Thé thao 15,434,000,000
q Kinh Phlkdang cal Trién lam my thuat khu vuc VII (Dong 610,000,000
Nam B§) lan thir 6
b Thuc hién ké hoach ki€m tra, chan chinh cac phuong tién 80,000,000

quang cao
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c Iflem ‘Era tinh hinh hoat dong ctia Trung tdm van hda hoc tap 58,000,000
cOong dong
d | Cam moc gi¢i khoanh vung bao vé di tich (trir Con Dao) 1,241,000,000
¢ | Tai hi€én hinh anh nguoi tu Con Dao 5,000,000,000
f | Chinh trang di tich nghia trang Hang Keo 1,000,000,000

Kinh phi thuc hién trai sang tac diéu khic da chao mimg ky
ni€ém 30 ndm Ngay thanh 1ap Tinh

6,855,000,000

= o9

Tu b6 cp thiét cac di tich tai Con Pao

590,000,000

1.2

Trung tdm Van hoa - Nghé thudt tinh

1,959,000,000

Kinh phi tham gia Hoi thi Hoi dién: Lién hoan Don ca tai tir
toan qudc, bang cai t0 chirc dan va hat dan ca 3 mién, KP
tham gia Hé1 thi dan va hat ddn ca ba mién. ...

1,959,000,000

1.3 | Poan ca mua nhac tinh 1,552,000,000
a | Kinh phi thuc hién tuyén truyén thong tin ddi ngoai bién dao 552,000,000
b | Kinh phi thuc hi¢in 100 suét dién phuc vu nhan dan 1,000,000,000
1.4 | Thu vién tinh 1,294,000,000
a | Kinh phi hoat dong thudong xuyén 946,000,000
b Ch'i ,hoat 'dC)qng chuyén mon theo dinh mirc: T4 chirc Lién hoan 105.000.000
Thi€u nhi ké chuyén theo sach tinh BR-VT T
Ké hoach cua Bd Vin héa Thé thao va Du lich: Lién hoap can
¢ | b6 Thu vién tuyén truyén gidi thi€u sach tai thanh pho Ho Chi 243,000,000

Minh

1.5 | Bao tang tinh 3,801,000,000
a | Trung bay chuyén dé “Vin héa Cong chiéng Tay Nguyén” 259,000,000

b | Khai quét khao c6 hoc Vong thanh P4 Tring 2,378,000,000

¢ | Kinh phi suu tam tu liéu, hién vat 963,000,000

d | Trung bay chuyén dé “Chu quyén bién , dao Viét Nam” 93,000,000

e | Trung bay chuyén dé “Vin hoa Oc Eo Nam Bo” 108,000,000

2 | S&Ngoai Vu 140,000,000
nég;lf Iztfllé rtg{;:nhti)iegnkdéégoach trién khai cong tac thong tin doi 140,000,000

IX | Chi sw nghiép thé duc - thé thao 7,809,000,000
1 | S& Vian héa va Thé thao 7,809,000,000
1.1 | Van phong S& 1,099,000,000
a | Giai Viét da truyén thong Bdo Ba Ria - Viing Tau 300,000,000








Stt Noi dung Kinh phi cit giam
A B 3
b | Hoi thi thé thao cac Dan toc thiéu sd toan qudc nam 2021 264,000,000
¢ | Hoi thi tha diéu Viét Nam 245,000,000
d | Tham du SEA Games 31 tai Ha Noi 290,000,000
1.2 | Trung tAm huén luyén va Thi d4u thé dyc thé thao tinh 6,710,000,000
| Kinh phi tham du cdc giai Thanh tich cao (giai vo dich, quéc 3.238.000.000

gia, giai khu vuc)

b | Kinh phi t6 chirc céc giai tinh va phéi hop 3,472,000,000
X | Chi chuwong trinh, dé an 21,888,000,000
1 | Pai Phat thanh va Truyén hinh tinh 447,000,000

Kinh phi thyc hién D¢ 4n truyén thong nam 2021 vé van hod,
x& ho1 va nang cao chat luong cudc song nguoi dan - T6 chuc 447,000,000

cudc thi Video Clip vadi chu dé “T61 yéu Ba Ria — Viing Tau”

2 | S& Van hoa va Thé thao 6,476,000,000
2.1 | Thu vién tinh: D¢ an phat trién van hoa doc 878,000,000
a | Toa dam van héa 150,000,000
b | Hoat dong tang cuong k¥ ndng doc 270,000,000
¢ | Hoi sach di kém ké hoach luan chuyén vén tai liéu 280,000,000
d | Chi phi 16p bdi dudng can bd lam thu vién 178,000,000
29 S)% er\l/;r?i g:;ié thao: N6i dung xay dung phan mém thudc 2.043,000,000
23 gzg}?r[li ;lrllrégarrélgc \‘;;erlll,hgz ;1% :/}?art) hoa: Tu bo tén tao, di tich 3.555.000.000
3 | Trung tAm Xtc tién Pau tu thuong mai du lich tinh 4,826,000,000
a | Chuong trinh Xuc tién thuong mai 1,353,000,000
b | Chuong trinh Xc tién du lich 3,473.,000,000
4 | S& Cong Thuong 2,367,000,000
4.1 | Chuong trinh Phat trién cong nghiép 259,000,000
]22 r;:l(u(;).’; i‘?)%; )c()ng tac dén thanh phé Sanjo, tinh Niigata, Nhat 259,000,000
4.2 | Trung tam Khuyén cong 2,108,000,000
a | Chuong trinh khuyén cong va tiét kiém ning luong 1,943,000,000
b | Chuong trinh xtc tién thuong mai 165,000,000
5 | S& Lao dong - Thuong binh va X4 hoi 1,893,000,000








Stt Noi dung Kinh phi cit giam
A B 3
5.1 | Chuong trinh muc tiéu qudc gia 59,000,000
Chuong trinh muyc tiéu qudc gia giam nghéo 59,000,000
5.2 | Chuong trinh, dé 4n tinh 1,834,000,000
a | Chuong trinh tro gitp nguoi khuyét tat 44,000,000
b | Chuong trinh, dé 4n bao vé cham soc tré em 1,790,000,000
6 | S& Nong nghiép va Phat trién nong thon 573,000,000
6.1 | Chi cuc Quan ly chat lugng nong 1am san va thily san 438,000,000
Chuong trinh xuc tién thuong mai nganh nong nghiép 438,000,000
6.2 | Trung tim Khuyén nong 135,000,000
a| Chuong trinh qudc gia ngudi cao tudi nim 2021 5,000,000
b | Du an nhan rong md hinh gidm ngheo ndm 2021 130,000,000
7 | S& Giao duc va Bao tao 2.,368,000,000
Dé 4n Sira hoc dudpg cho hoc sinh trong cac truong mam
a | non, tré em dudi 6 tudi cac trung tam bao trg xa hoi, tré 3 - 5 2.,068,000,000
tuoi suy dinh dudng ngoai cong dong nam 2021
b| Pé an Bao ton va phét huy gia tri nghé thuat Pon ca tai tir 300,000,000
8 | Lién Minh Hop Téac X4 Tinh 82,000,000
Chuong trinh xuc tién thuong mai nim 2021 82,000,000
9 | Chi chuong trinh, dé 4n cua tinh 2,856,000,000
01 ffr?}}ll g:nRgl eclt? e\lfnﬁn{;a}fyai};mg va quang ba thuong hi¢u du lich 725,000,000
9.2 | Kinh phi thyc hién Dé 4n truyén thong nim 2021 2.131,000,000
XI | Chi khen thwéng 166,000,000
S¢& Gido duc va bao tao (Chi khen thudng) 166,000,000
XII | An ninh, Qudc phong 10,900,000,000
1 | BO Chi huy Quan su tinh 10,000,000,000
2 | B0 Chi huy B¢ doi bién phong tinh 900,000,000
XIII | Chi khac ngin sach 103,413,000,000

Kinh phi hd tro 1ai suét tin dung phét trién san xuat tai cac xa
x4y dung ndng thon mai va chinh sach ho tro, phat trién thuy
san trén dia ban cac huyén, thi xa, thanh pho

103,413,000,000








Biéu mau s6 15-ND31

CAN POI NGAN SACH PIA PHUONG NAM 2022
(Duing cho ngén sach cac cAp chinh quyén dia phwong)
(Kém theo Nghi quyét s6 96/NO-HPND ngay 10 thang 12 ndm 2021
ctia Hpi dong nhdn ddn tinh Ba Ria - Viing Tau)

Pon vi: triéu dong

SO SANH
Stt Noi dung Dy toin E;gl(; tlhil.:’; Dy todn Twong
: nam 2021 2021 nam 2022 | Tuyét doi dbi (%)
A B I 2 3 4-3-2 5-3/72
A ;‘S)DNI? NGUON THU | 54 474,547 | 28,729,419 | 24,224,662 | -4,504,756 | 84.3%
I tTh':(‘) 5;21;5‘;‘“-“ hwong | 19 528,760 | 21,217,652 | 18,749,694 | -2.467,958 |  88.4%
| Thu NSPP huéng 100% | 5,537,400 | 7,268,980 | 5893214 | -1375,766 | 81.1%
; Eﬁgﬁ;ﬁih@;ﬁ%am “AC1 13,991,360 | 13,948,672 | 12,856,480 | -1,092,192 | 92.2%
1 ;ra'l‘l‘l c:":;; tjg:g twongan | o061 | 757541 | 675,652 81,889 |  89.2%
1 Thu bd sung cin ddi ngan
sach
2 | Thu bé sung c6 muc tiéu 712,061 | 757,541 | 675,652 81,889 |  89.2%
111 cTéhp“ ﬁll:lelt dw ngan sich | 175535 | 2475235 | 1247116 | -1228,119 |  50.4%
Thu bén dau gia dat
v f](:lI;%lvahC;I ;" “chhai’n ‘ljlat :l"r 0 0| 3,000,000 3,000,000
nghiép cip tinh
Thu twr ng,u(“)l‘l ngan sach
thanh pho Ho Chi Minh
V | hé trg diu tr xdy dung 27,956 27,956 0 27,956
trweong THCS tai huyén
Con Piao
Thu huy dong sy dong
gop tir cac doanh nghiép
VI | dugc huong loi tir dw an | 150,000 70,500 29,200 41,300 | 41.4%
do nha nuwéc dau tw va
thu huy dgng khac
VII ;l;iillgdltrl(l)'l; Eﬁg‘;gsaCh AP | 3730264 | 3,730,264 | 523,000 | -3,207,264 | 14.0%








SO SANH

, Uérc thue ,
s | ovamg | Proin b | Drei |
2021 uyet dor | 48i (%)
A B 1 2 3 4=3-2 5=3/72
vi | [hu o quy dw vl @i 0098 | 449198 -449,198
chinh
Thu tiét kiém chi thuong
xuyén tr ngudn thu phi
IX | dwoc dé lai cia cac co 1,073 1,073
quan, don vi hanh chinh
sw nghi€p cap tinh
B TONG CHI NSPP 26,574,547 | 25,254,946 | 24,224,662 | -1,032,084 95.9%
1 | Chi dAu tu phat trién 14,178,148 | 12,896,175 | 13,052,062 155,887 | 101.2%
2 | Chi thuong xuyén 11,374,068 | 12,358,771 | 10,560,800 | -1,797,971 |  85.5%
Chi bo sung quy du trix tai
3 | chinh (2) 449,198 1,800
4 | Du phong ngan sach 573,133 610,000 610,000
C BOQI CHI NSDP/BOI
THU NSDP
CHI TRA NOQ GOC o
D CUA NSPP 500,000 500,000 0 -500,000 0.0%
I Tu ngudn vay dé tra n¢
goc
Tw ng}lf‘)n bdi thu, ting
II | thu, tiet kiélp chi, két dw 500,000 500,000 0 -500,000 0.0%
ngan sach cap tinh
g | TONG MUC VAY CUA
NSDP








Biéu mau s6 16-ND31

DU TOAN THU NGAN SACH NHA NUGC THEO LINH VU'C NAM 2022
(Dung cho ngén sach cac cap chinh quyén dia phwong) .
(Kém theo Nghi quyét so 96/NO-HPND ngay 10 thang 12 ndm 2021 cua Hoi dong

nhdn ddn tinh Ba Ria - Viing Tau)

Pon vi: triéu dong

UOC THUC HIEN

r L o
S N dung NAM 2021 DU TOAN NAM 2022 | SO SANH (%)
NSNN NSBP NSNN NSBP NSNN | NSbP

A B 1 2 3 4 5=3/1 | 6=4/2

TONG THU NSNN 75,162,594 | 28,729.419 | 71,555,900 | 24,224,662 | 95.2% | 84.3%
I | THUDAU THO 20,400,000 16,600,000 81.4%

I | THU XUAT NHAP KHAU 19,057,694 20,300,000 106.5%

I | THU NOI PIA 35,704,900 | 21,217,652 | 34,655,900 | 18,749,694 | 97.1% | $8.4%
Trong dé: Thu n6i dia khong bao | 3y 345 90 | 16818652 | 31.655.900 | 15.749.694 | 101.1% | 93.6%
gom tién sir dung dat, thu x6 x0

p | Thu tr khu vue DNNN do trung | 500000 | 2654400 | 4215000 | 2.097.800 |  93.7% | 79.0%
wong quan ly
- Thué thu nhap doanh nghiép 1450000 | 915200 | 1360000 | 750400 |  93.8% | 82.0%
Trong d6: Thu tir hoat dong TD, o
KT db. Khi 20,000 0 20,000 0| 100.0%
- Thué tai nguyén 516,000 | 200,000 | 685000 | 219,000 | 132.8% | 109.5%
Trong d6: Thué tai nguyén dau, khi 316,000 0 466,000 0| 147.5%
- Thué gia tri gia ting 2,500,000 | 1523200 | 2,145,000 | 1117200 | 858% | 73.3%
Trong d6: Thu tir hoat dong TD, o
KT dbs ki 120,000 0 150,000 o 125.0%
- Thué tidu thu diic biét 25.000 16.000 20,000 11200 | 80.0% | 70.0%
- Thu tir khi thién nhién, khi than 9,000 0 5,000 o| 556%

o | Thu ar khu vuc DNNN do dia | 55,000 | 333880 | 550000 | 308.880 | 1058% | 92.5%
phuong quan ly
- Thué thu nhap doanh nghiép 300,000 192,000 | 320000 | 179200 | 106.7% | 93.3%
- Thué tai nguyén 3,000 3,000 2,000 2000 | 66.7% | 66.7%
- Thué gia tri gia ting 217,000 138880 | 228000 | 127.680 | 105.1% | 91.9%
- Thué tiéu thy dic biét

3 | Thu tir khu vuc doanh nghi€p 0 | |\ 306 100 | 6.533.640 | 14.517.000 | 6334120 | 101.5% | 96.9%
von dau tu nude ngoai
- Thué thu nhap doanh nghiép 2644000 | 1,692,160 | 2758000 | 1544480 | 1043% | 91.3%
Trong d6: Thu tir hoat dong TD, 0 0 0 0
KT dau, khi
- Thué tai nguyén 5,000 5,000 5,000 5,000 | 100.0%
- Thué gia tri gia ting 3,857,000 | 1.828.480 | 4.048.000 | 1,622,880 | 105.0% | 88.8%
Trong d6: Thu tir hoat dong TD, o
KT dbs ki 1,000,000 0| 1.150,000 o 115.0%








UOC THUC HIEN

r C (o
St Noi dung NAM 2021 DU TOAN NAM 2022 | SO SANH (%)
NSNN NSDP NSNN NSDP NSNN | NSDbP
A B I 2 3 4 5=3/1 | 6=472
- Thué tidu thu diic biét 4,700,000 | 3,008,000 | 5,646,000 | 3,161,760 | 120.1% | 105.1%
- Thu v& khi thién nhién, khi than 3,100,000 0| 2,060,000 0| 665%
4 dTS:nL“ Khu vuc kinh 1€ ngoai quoc | 5 g2 000 | 2508400 | 4.100.000 | 2329000 | 105.7% | 92.8%
- Thué thu nhap doanh nghiép 1,400,000 896,000 | 1,500,000 | 840,000 | 107.1% | 93.8%
- Thué ti nguyén 70,000 70,000 75,000 75,000 | 107.1% | 107.1%
- Thué gia tri gia ting 2,400,000 | 1,536,000 | 2515000 | 1,408400 | 104.8% | 91.7%
- Thué tidu thu diic biét 10,000 6,400 10,000 5600 | 100.0% | 87.5%
Thué thu nhap c4 nhan 3,030,000 | 1,939.200 | 3,200,000 | 1,792,000 | 105.6% | 92.4%
6 | Thué bao vé méi trudng 1,080,000 | 257,152 | 1,100,000 | 295,680 | 101.9% | 115.0%
Thu¢ BVMT thu tir hang héa nhap 678,200 0 572,000 0 84.3%
khau
Thue BVMT thu tir hang hoa san | 45 g0 | 257152 528000 | 295680 | 131.4% | 115.0%
xuat, kinh doanh trong nuréc ’ ’ ’ ’
7 | Lé phi trudc ba 600,000 | 600,000 | 700,000 | 700,000 | 116.7% | 116.7%
8 | Thu phi, 1 phi 1,530,000 330,000 | 1,530,000 | 330,000 | 100.0% | 100.0%
- Phi v 18 phi trung wong 1,200,000 0| 1,200,000 0| 100.0%
- Phi v 12 phi dia phuong 330,000 330,000 330,000 | 330,000 | 100.0% | 100.0%
9 | Thué sir dung dat nong nghiép 40 40 0 0 0.0%
10 | Thué sir dung dét phi nong nghiép 45,030 45,030 45,000 45000 | 99.9% | 99.9%
11 | Tién cho thué dét, thué miit nuéc 1,172,900 | 1,092,900 | 1,100,000 | 1,055,000 | 93.8% | 96.5%
Trong d6: Thu tir TD, KT dAu khi 80,000 0 45,000 0| 563%
12 | Thutién sir dung dit 3,019,000 | 3,019,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 49.7% | 49.7%
13 | Tien cho thué va tien bdn nha o 29,930 29.930 0 0 0.0%
thudc sé hitu nha nude
14 | Thu tir hoat dong x6 s6 1,380,000 | 1,380,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 108.7% | 108.7%
15 Ellfgéng‘;‘;n cap quyén khai thic 90,000 72,080 90,000 72,080 | 100.0% | 100.0%
Eg:;gcgg: Thu tir cac mo do Trung 25.600 7.680 25,600 7680 | 100.0% | 100.0%
JThu tir cic mo do dia 64,400 64,400 64,400 64,400 | 100.0% | 100.0%
phwrong cap
16 | Thu khdc ngan sach 400,000 300,000 | 400,000 | 294134 | 100.0% | 98.0%
Thu khic NSTW 100,000 0 100,000 0| 100.0%
Thu khic NSDP 300,000 300,000 300000 | 294.134 | 100.0% | 98.0%
17 | Thu tir quy dat cong ich, hoa loi 3,000 3,000 3,000 3,000 | 100.0% | 100.0%
cong san khac
jg | Thu hoi von, thu c6 tic va loi 119,000 119,000 105,900 93,000 89.0% | 78.2%
nhuan dvoc chia
igi%NSTW BO SUNG CO MUC 757,541 675,652 89.2%
V | THU BAN PAU GIA DAT 0 3,000,000








Stt

Ngi dung

UGC THUC HIEN
NAM 2021

DU TOAN NAM 2022

SO SANH (%)

NSNN

NSDP

NSNN

NSDP

NSNN

NSDP

B

1

2

3

4

5=3/1

6=4/2

CONG VA CO SO NHA, PAT
CO QUAN HANH CHINH SU
NGHIEP CAP TINH

V1

THU KET DU NGAN SACH
CAP TiNH

2,475,235

1,247,116

50.4%

\21!

THU TU NGUON NGAN SACH
THANH PHO HO CHi MINH
HO TRQ PE PAU TU XAY
DUNG TRUONG THCS TREN
DPIA BAN HUYEN CON PAO

27,956

\21!

THU HUY PONG DONG GOP
TU CAC DOANH NGHIEP
PUQC HUONG LQI TU CAC
DU AN DO NHA NUGC DPAU
TU VA THU HUY DONG
PONG GOP KHAC

70,500

29,200

41.4%

Vil

TANG THU NGAN SACH CAP
TINH PUQC HUONG

3,730,264

523,000

14.0%

THU TU QUY DU TRU TAI
CHINH

449,198

XI

THU TIET KIEM CHI
THUONG XUYEN TU NGUON
THU PHI PUQC PE LAI CUA
CAC CO QUAN DON VI HANH
CHINH SU NGHIEP CAP TINH

1,073








THEO CO CAU CHI NAM 2022

i o Biéu miu s6 17-NDP31
DU TOAN CHI NGAN SACH PIA PHUONG

(Dung cho ngén sach cac cip chinh quyén dia phwong)
(Kem theo Nghi quyét s6 96/NO-HDND ngay 10 thang 12 nam 2021
cua Hoi dong nhdn ddn tinh Ba Ria - Viing Tau)

Don vi: triéu don

SO SANH
A DU TOAN | DU TOAN
STT NOI DUNG g g | TuvonG
: NAM 2021 NAM 2022 Y
TUYET DOI POI (%)
A B 1 2 3=2-1 4=2/1
TONG CHI NSDP 27,074,547 | 24,224,662 | -2,849,886 89.5%
A | CHI CAN POI NSDP 26,574,547 | 24,224,662 | -2,349,886 91.2%
I | Chi diu tw phat trién (1) 14,178,148 | 13,052,062 | -1,126,086 92.1%
1 | Chi dau tu cho cac du an 14,178,148 | 13,052,062 | -1,126,086 92.1%
Trong do:
_ | Chi dau tu tr nguon thu tién st 60 600 | 1,500,000 -200,000 88.2%
dung dat
- | Chi dau tu tir ngudn thu x6 sd 1,625,000 | 1,500,000 125,000 92.3%
Chi dau tu va hd tro/vén cho géc
doanh nghié€p cung cap san pham,
5 dich vu céng ich do Nha puéc dé:[
hang, céc t6 chuc kinh te, cac to
chuc tai chinh cia dia phuong
theo quy dinh cua phap luét
3 | Chi dau tu phat trién khéac
II | Chi thwong xuyén 11,374,068 | 10,560,800 -813,268 92.8%
Trong do:
1 ng}?él gido duc - dao tao va day 2,623229 | 3,114,571 491342 | 118.7%
2 Chi khoa hoc va céng nghé (2) 193,808 168,715 -25,092 87.1%
Chi b6 sung quy dy triv tai
111 chinh (2) 449,198 1,800 -447,398
IV | Dy phong ngan sach 573,133 610,000 36,867 106.4%
p | CHI CAC CHUONG TRINH
MUC TIEU ‘
C CI:II CHUYEN NGUON SANG
NAM SAU
A A _ 'y
D CHI TRA NQ GOC VAY 500,000 ) 500,000 0.0%








Biéu miu s6 18-ND31
BOI CHI VA PHUONG AN VAY - TRA NQ

NGAN SACH PIA PHUONG NAM 2022

(Dung cho ngén sach tinh, thanh phé true thudc trung wong)
(Kém theo Nghi quyét s6 96/NO-HPND ngay 10 thang 12 ndm 2021
ctia Hpi dong nhdn ddn tinh Ba Ria - Viing Tau)

Pon vi: triéu dong

UoC
- THUC | DU TOAN .
STT NOI DUNG HI]}iN NAM 2022 So sanh
NAM 2021
A B 1 2 3=2-1
A | THU NSbP 28,729,419 | 24,224,662 | -4,504,756
B | CHI CAN POI NSPP 21,217,652 | 18,749,694 | -2,467,958
BOI CHI NSDP/BOI THU
C NSDP 0 0 0
HAN MUC DU NOQ VAY TOI
D |PA CUA NSPP THEO QUY 6,365,296 5,624,908 -740,387
DINH
E KE HOACH VAY, TRA NQ
GOC
I | Téng duw no diu nim 500,000 0 -500,000
Ty 1& mic du ng dau ky so voi
muc du no vay t6i da clia ngan 7.9% 0.0%
sach dia phuong (%)
|| Trdi phiéu chinh quyén dia 500,000 0 500,000
phuong
5 Vay lai tir nguon Chinh phi vay 0 0 0
ngoai nudc
3 | Vay trong nudc khac 0 0 0
II | Tra ng goc vay trong nim 500,000 0 -500,000
1 | Theo ngudn von vay 500,000 0 500,000
_ | Trai phi€u chinh quyén dia 500,000 0 500,000
phuong
_ | Vay lai tu nguon Chinh phu vay 0 0 0
ngoai nudc
- | Von khac 0 0 0
2 | Theo ngudn tra ng 500,000 0 500,000
- Tt nguodn vay dé tra ng goc 0 0
- | B&i thu NSBP 0 0
- | Tang thu, tiét kiém chi 500,000 0 500,000








UoC

. THUC | DU TOAN .
STT NOI DUNG HI]EiN NAM 2022 So sanh
NAM 2021
A B 1 2 3=2-1
- | Két du ngan sach cap tinh 0 0 0
III | Tong mirc vay trong nim 0 0 0
1 | Theo muc dich vay 0 0 0
- | Vay dé bu dap boi chi 0 0 0
- | Vay dé tra no goc 0 0 0
2 | Theo ngudn vay 0 0 0
Trai phiéu chinh quyén dia
- 0 0 0
phuong
Vay lai tr nguon Chinh phu vay
" | ngoai nudc
- | Vén trong nudc khac 0 0 0
IV | Tong dw no cudi nim 0 0 0
Ty 1& muc du no cudi ky so voi
muc du no vay t6i da clia ngan 0.0% 0.0%
sach dia phuong (%)
|| Trai phiéu chinh quyén dia 0 0 0
phuong
5 Vay lai tir nguon Chinh phi vay 0 0 0
ngoai nudc
3 | Von khac 0 0 0
G | TRA NO LAI, PHI 33,607 0 -33,607











